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Bản án số: 146/2024/DS-PT 

Ngày 27-8-2024 
V/v tr n     p   p   n  

  uyển n ư n  quyền sử dụn    t 

NHÂN DANH NƯỚ    N               Ủ N          N M 

     N N  N   N   N    N      N 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:Ôn  Vũ Đứ  Hùn . 

 Các Thẩm phán: 

 1. Ôn  Đặn  Văn Cườn ; 

 2. Ôn  P ạm T ái Bìn ; 

 - Thư ký phiên tòa: Bà N uyễn Bùi Tuy t H n  T ư    Toà án n  n d n 

t n  Bìn  T u n. 

 - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận: Bà Võ T ị P ươn  

Linh  Kiểm sát viên t  m  i  p iên toà. 

 ron   á  n ày 22 và n ày 27 t án  8 năm 2024 tại trụ sở Tò  án n  n d n 

t n  Bìn  T u n xét xử p ú  t ẩm  ôn     i vụ án t ụ l  số: 37/2024/TLPT-DS 

n ày 04 t án  3 năm 2024 về “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất”. 

Do Bản án d n sự sơ t ẩm số 03/2024/DS-ST n ày 18 t án  01 năm 2024 

 ủ  Toà án n  n d n  uyện Đứ  Lin  bị kháng cáo. 

T eo Quy t  ịn   ư  vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số: 112/2024/QĐPT-DS 

n ày 08 t án  5 năm 2024  Quy t  ịn   oãn p iên tò  p ú  t ẩm số 

86/2024/QĐ-PT n ày 17 t án  6 năm 2024  Quy t  ịn  tạm n ừn  p iên tò  số 

48/2024/QĐPT-DS n ày 15 t án  7 năm 2024  T ôn  báo mở lại p iên tò  số 

92/TB-DS n ày 05 t án  8 năm 2024   iữ   á   ươn  sự: 

1. Nguyê  đơ : Ông N uyễn Văn Ú  sin  năm 1972;  ó mặt 

 Đị     : Tổ A    u p ố A  t ị tr n Đ   uyện Đ  t n  Bìn  T u n. 

 Người đại diện theo ủy quyền: Ông Lê H n  K  sin  năm 1971   ị     : 

Số C  ườn  số C  t ôn A  xã N   uyện Đ  t n  Bìn  T u n (Văn bản ủy quyền 

n ày 06/02/2023).  ó mặt 

2.  ị đơ : Ông Hoàn  Văn T, sin  năm 1964; vắn  mặt 



2 

 

 

 Đị     : Số B T  t ôn F  xã Đ   uyện Đ  t n  Bìn  T u n. 

3. Người có quyề   ợi,  g ĩa vụ  iê  qua : 

- Ông Đặn  Xu n L  sin  năm 1959; vắn  mặt 

- Bà Trần T ị T  n  H  sin  năm 1962; vắn  mặt 

 Cùn   ị     : Đườn  N  tổ F    u p ố E  t ị tr n Đ   uyện Đ  t n  Bìn  

T u n. 

- Bà Hoàn  T ị Lệ U  sin  năm 1981;  ó mặt 

- Ông Trươn  N ọ  K1  sin  năm 1979; vắn  mặt 

 Cùn   ị     : Số H   ườn  số E  t ôn F  xã Đ   uyện Đ  t n  Bìn  T u n. 

- Bà N uyễn T ị Mỹ D  sin  năm 1962;vắn  mặt 

 Đị     : Số B T  t ôn F   xã Đ   uyện Đ  t n  Bìn  T u n. 

- Bà C o T ị Hoàn  M  sin  năm 1991; vắn  mặt 

- Ông Võ Hùng V  sin  năm 1989; vắn  mặt 

 Cùn   ị     : Số B T    u p ố D  t ị tr n Đ   uyện Đ  t n  Bìn  T u n.  

- C i  ụ  T i  àn  án d n sự  uyện Đứ  Lin   t n  Bìn  T u n. 

 Đị     : Số D C    u p ố A  t ị tr n V   uyện Đ  t n  Bìn  T u n. 

 N ười  ại diện t eo p áp lu t: Bà N uyễn T ị H1    ứ  vụ: C i  ụ  

trưởn . vắn  mặt 

 N ười  ại diện t eo ủy quyền: Bà Hoàn  T ị T ùy D1    ứ  vụ: P ó C i 

 ụ  trưởn  (Văn bản ủy quyền số 65/UQ-CCTHADS ngày 06/02/2023). vắn  

mặt 

4. Người k á g cá : 

- Ông N uyễn Văn Ú  là n uyên  ơn; 

- Ông Đặn  Xu n L, bà Hoàn  T ị Lệ U, là n ười  ó quyền l i và n  ĩ  

vụ liên qu n. 

N     N   Ụ  N 

Nguyê  đơ  trì   bày: 

Ngày 18/3/2012, ông Đặn  Xu n L  ùn  v  là bà Trần T ị T  n  H có 

l p  i y vi t t y   uyển n ư n    o ôn  N uyễn Văn Ú và bà N uyễn T ị H2 

(  un  sốn  n ư v     n    ôn   ó  ăn       t  ôn) diện tí   8 5 sào   t 

ruộn  tại Bàu t ôn F  xã Đ   uyện Đ  t n  Bìn  T u n (  n  T ôn F  Đ)  với  iá 

155.000.000   n . N u n  ố    t ruộn  này do v     n  ôn  L n  n   uyển 

n ư n  bằn   i y vi t t y từ ôn  Hoàng Văn T. Tron   ó  ó 4.449m
2
 t uộ  
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t ử    t 164  tờ bản    02  Gi y   ứn  n  n quyền sử dụn    t số D 0650564 

do UBND  uyện Đ   p   o ôn  Hoàn  Văn T vào năm 1995. N oài r   òn  ó 

một số diện tí     t ruộn  liền  ề   ư   ư     p quyền sử dụn . Tổn  diện tí   

  t  ã  ư     p quyền sử dụn  và diện tí     ư   ư     p quyền sử dụn  

  oản  8.500m
2
. S u   i n  n   uyển n ư n    t từ v     n  ôn  L, ông Ú 

  n  tá    o   n n y    ôn   ó  i tr n     p. Năm 2015, ông Ú và bà N uyễn 

T ị H2 p  n   i  tài sản   un   p ần ruộn  này bà H2 không canh tác, giao cho 

ông Ú. N ày 29/11/2022  iữ  ôn  Ú, ông L và ông T  ó  ặp n  u  ể làm rõ việ  

mu  bán   t trên. K i  ó ôn  T  ó    xá  n  n là trướ    y  ó bán diện tí     t 

ruộn  trên   o ôn  L    n  t ời ôn  T có giao cho ông Ú bản p ô tô Gi y   ứn  

n  n quyền sử dụn    t  ó t ử    t ôn  Ú   n    n  tá . Ôn  T  ó   n    sẽ 

làm t ủ tụ    uyển n ư n  t ử    t 164   o ôn  Ú  ứn  tên. N ưn  do   ôn  

 ó bản   ín   i y   ứn  n  n quyền sử dụn    t  nên   ôn  làm t ủ tụ    uyển 

n ư n   ư  . K i ôn  T, bà N uyễn T ị Mỹ D l p   p   n    uyển n ư n  

cho bà C o T ị Hoàn  M  s u  ó bà M và ông Võ Hùng V   uyển n ư n  lại 

cho bà Hoàn  T ị Lệ U và ông Trươn  N ọ  K1 t ử    t 164 t ì ôn  Ú không 

bi t. Hiện tại C i  ụ  T i  àn  án d n sự  uyện Đứ  Lin   ã ti n  àn   ưỡn  

     ê biên   t ruộn  ôn  Ú   n    n  tá   ể  ảm bảo t i  àn  án  vì bà U, ông 

K1   n  t i u n  n ười   á . 

N y n uyên  ơn ông N uyễn Văn Ú yêu  ầu Tò  án  iải quy t: 

1. Hủy H p   n    uyển n ư n  quyền sử dụn    t  iữ  ôn  Hoàn  Văn 

T và bà N uyễn T ị Mỹ D với bà C o T ị Hoàn  M  ư    ôn    ứn  n ày 

28/12/2018  ối với t ử    t 164  tờ bản    02  Gi y   ứn  n  n quyền sử dụn  

  t số D 0650564  tại   n  T ôn F  t ị tr n Đ; 

2. Hủy H p   n    uyển n ư n  quyền sử dụn    t  iữ  bà C o T ị 
Hoàng M và ông Võ Hùng V với bà Hoàn  T ị Lệ U và ông Trươn  N ọ  K1 

 ư    ôn    ứn  n ày 31/10/2019  ối với t ử    t 164  tờ bản    02  Gi y 

  ứn  n  n quyền sử dụn    t số D 0650564  tại   n  T ôn F  t ị tr n Đ; 

3. Côn  n  n quyền sử dụn  t ử    t 164  tờ bản    02  Gi y   ứn  n  n 

quyền sử dụn    t số D 0650564  tại   n  T ôn F  t ị tr n Đ cho ông N uyễn 

Văn Ú. 

Trườn    p Tò  án   ôn   ôn  n  n  i o dị    iữ  ôn  T với ôn  L và 

 iữ  ôn  L với ôn  Ú, thì ông Ú yêu  ầu v     n  ôn  L  oàn lại số tiền   uyển 

n ư n  t ử    t 164  Gi y   ứn  n  n quyền sử   t D 0650564  t eo  á   tín  

n ư s u: Số tiền 155.000.000   n  tươn   ươn  với 8.500m
2
   t mà ôn  L bán 

cho ông Ú, quy ra 01m
2
  ó  iá là: 155.000.000   n : 8.500m

2
 = 18.235,294 

  n /m
2
. S u  ó l y 18.235 294   n  x diện tí   t ự  t   ủ  t ử    t 164 là 

4.028,6m
2
 = 73.462.705   n  (làm tròn t àn  73.462.000   n ). 

 ị đơ  trì   bày: 
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Năm 2011, ông Hoàn  Văn T  ó   uyển n ư n    o ôn  Đặn  Xu n L 

t ử    t số 164  tờ bản    số 2  diện tí   4.449m
2
  Gi y   ứn  n  n quyền sử 

dụn    t số D 0650564 và diện tí     ư   ư     p quyền sử dụn    oản   ơn 4 

sào  với  iá 48.000.000   n . S u  ó ôn  L bán lại   t này   o ôn  N uyễn Văn 

Ú. Tron  năm 2015 ôn  T cùng ông L và ông Ú   n UBND t ị tr n Đ tá   t ử  

 ể làm t ủ tụ    uyển n ư n  n ưn    ôn   ư    l  do là vì ôn  Ú ly  ôn v  

( ó   i    i là   ôn  rõ l  do). Năm 2018  bà Hoàn  T ị Lệ U là con gái ông T 

 ó mư n Gi y   ứn  n  n quyền sử dụn    t số D 0650564  ể t      p   o bà 

C o T ị Hoàn  M v y vốn làm ăn  n ưn  bà M bắt buộ  p ải làm t ủ tụ  

  uyển n ư n   nên ôn  T mới làm t ủ tụ    uyển n ư n    t 04 t ử    t   o 

bà M  tron   ó  ó t ử  164. S u   i bà U trả xon  n    o bà M, thì ông T có 

  uyển n ư n    o bà U 1.607m
2
 tron  t ử    t 123  tờ bản    02. Do 02 t ử  

  t 123 và 164  tờ bản    02  ều  ư     p  ùn  Gi y   ứn  n  n quyền sử 

dụn    t số D 0650564  nên Văn p òn   ôn    ứn  làm t ủ tụ    uyển n ư n  

từ bà M sang cho bà U, ông K1  iốn  n ư   p   n    uyển n ư n  từ ôn  T, 

bà D sang cho bà M. 

N y bị  ơn    p n  n toàn bộ yêu  ầu   ởi  iện  ủ  n uyên  ơn. Về  iải 

quy t   u quả  ủ   á    p   n    uyển n ư n  từ ôn  T sang cho ông L  từ 

ông L sang cho ông Ú; từ ôn  T sang cho bà M; từ bà M sang cho bà U, ông K1 

 ại diện bị  ơn  ề xu t n ư s u: Ôn  T làm t ủ tụ    uyển n ư n  t ử    t 164 

cho ông Ú; còn bà U  ã trả  ủ tiền v y   o bà M nên   ôn   ần  iải quy t   u 

quả. 

Người có quyề   ợi,  g ĩa vụ  iê  qua  ông  ặ g  uâ  L trình bày:  

Vào năm 2011  ôn  Đặn  Xu n L  ó n  n   uyển n ư n   ủ  ôn  T 8,5 

sào   t t uộ    n  T ôn F  Đ  tron   ó   oản  1/2 diện tí    ó sổ  ỏ (  t  ư   

  p quyền sử dụn ) và   oản  1/2 diện tí     ư   ó sổ  ỏ  với  iá 64.000.000 

  n   tron   ó ôn  L  ã  i o trướ  16.000.000   n     n   i vi t  i y mu  bán 

  t ôn  L giao thêm 48.000.000   n   n ưn    i vi t  i y       i số tiền 

48.000.000   n . K i vi t  i y mu  bán   t   i bên t ỏ  t u n là  uối năm 

2011, ông T sẽ  i o sổ  ỏ   o ôn  L  ể làm t ủ tụ    uyển n ư n  t eo quy 

 ịn   n ưn  s u  ó ôn  T   ôn   i o sổ  ỏ   o ôn  L. Đ n năm 2012  ôn  L 

bán lại toàn bộ   t này   o ôn  Ú   iá là 160.000.000   n   n ưn  ôn  Ú mới 

 i o 155.000.000   n    òn lại 5.000.000   n    i nào r  số  ỏ m n  tên ôn  Ú 

sẽ  i o  ủ. S u   i ôn  L bán   t   o ôn  Ú  t ì  iữ  ôn  L, ông Ú và ông T có 

 ặp n  u và t ỏ  t u n: ôn  T sẽ làm t ủ tụ    uyển n ư n    t này s n    o 

ông Ú  n ưn  ôn  T   ôn  làm t ủ tụ    uyển n ư n . 

Nay ông L t ốn  n  t t eo yêu  ầu  ủ  ôn  Ú là  ủy 02   p   n    uyển 

n ư n  t ử    t 164  tờ bản    02  Gi y   ứn  n  n quyền sử dụn    t D 

0650564  iữ  ôn  T, bà D với bà M và  iữ  bà M với bà U, ông K1    n  t ời 

 ôn  n  n việ    uyển n ư n    t  iữ  ôn  L và ông Ú. 
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Trườn    p Tò  án   ôn     p n  n yêu  ầu  ủ  ôn  Ú, thì ông L yêu 

 ầu  iải quy t   u quả  ủ   i o dị   d n sự vô  iệu  iữ  ôn  L với ôn  T và 

 iữ  ôn  Ú và ông L n ư s u: Ôn  T  oàn lại   o ôn  L bao nhiêu, thì ông L sẽ 

hoàn lại   o ôn  Ú b y n iêu  với  á   tín   iá trị  oàn trả n ư p í  n uyên  ơn 

 ề xu t  n ưn       ối với diện tí    ư     p sổ  ỏ là 4028 6m
2
. 

Người có quyề   ợi,  g ĩa vụ  iê  qua  bà   à g   ị Lệ   và ông 

 rươ g Ngọc K1 trình bày: 

Bà Hoàn  T ị Lệ U    p n  n yêu  ầu   ởi  iện  ủ  n uyên  ơn. Vì   p 

  n    uyển n ư n  quyền sử dụn  t ử    t 164  tờ bản    02   i y   ứn  

n  n quyền sử dụn    t số D 0650564  iữ  ôn  T với bà M và  iữ  bà M, ông 

V với bà U, ông K1 là   p   n   iả  á  . L  do: T án  02/2019, bà U v y tiền 

 ủ  bà M và mư n  i y   ứn  n  n quyền sử dụn    t số D 0650564  ủ  ôn  

Hoàn  Văn T  ể t      p   o bà M    n  t ời t eo yêu  ầu  ủ  bà M, ông T  ã 

l p   p   n    uyển n ư n   á  t ử    t tron   i y   ứn  n  n quyền sử dụn  

  t số D 0650564   o bà M    ứ t ự  t    ôn   ó việ    uyển n ư n . S u   i 

bà U trả xon  n    o bà M, thì bà U và ông T có thỏ  t u n là tron   i y   ứn  

n  n quyền sử dụn    t số D 0650564  ó 02 t ử    t: T ử    t 123 diện tí   

4.607m
2
, ông T   uyển n ư n    o bà D2 3.000m

2
   òn lại 1.607m

2
 ông T 

  uyển n ư n    o bà U;  òn t ử  164  diện tí   4.449m
2
 ông T   uyển 

n ư n  toàn bộ   o bà U  ể bà U làm t ủ tụ    uyển n ư n  lại   o ôn  

N uyễn Văn Ú. Do  ó  bà M  ã l p   n    n    uyển n ư n  lại t ử    t 123 

và 164 cho bà U và ông K1. Bà U sẽ  ó trá   n iệm   uyển n ư n    o bà D2 

3.000m
2
 tron  t ử    t 123 và   uyển n ư n  toàn bộ t ử    t 164 cho ông Ú. 

Tuy nhiên, bà U   ư   ịp làm t ủ tụ    uyển n ư n   t ì bị C i  ụ  T i  àn  án 

d n sự  uyện Đứ  Lin   ưỡn       ê biên 02 t ử    t này  vì bà U  ó n  n iều 

n ười. N u Tò  án tuyên bố  i o dị     uyển n ư n  quyền sử dụn    t  iữ  

ông T với ôn  L   iữ  ôn  L với ôn  Ú là vô  iệu  t ì bà U   ôn  yêu  ầu  iải 

quy t về   u quả   ũn    ôn  yêu  ầu  ì   á   vì   t này ôn  Ú vẫn   n  sử 

dụn . 

Người có quyề   ợi,  g ĩa vụ  iê  qua  Chi cục   i  à   á  dâ  s  

 uyệ    trình bày: 

C i  ụ  T i  àn  án d n sự  uyện Đ   n  t i  àn  một số bản án  quy t 

 ịn   ủ  Tò  án   ối với ôn  Trươn  N ọ  K1 và bà Hoàn  T ị Lệ U về  á  

n  ĩ  vụ s u: Còn p ải nộp tiền án p í d n sự tổn   ộn  là 137.681.000   n ; 

 òn p ải trả n    o  ôn  d n tổn   ộn  là 23.126.103.000   n . Do bà U, ông 

K1   ôn  tự n uyện t i  àn  án  nên C i  ụ  T i  àn  án d n sự  uyện Đứ  

Lin   ã r  quy t  ịn   ưỡn       ê biên 02 t ử    t 164  123  tờ bản    02  

Gi y   ứn  n  n quyền sử dụn    t số D 0650564. Để trán  trườn    p bà U, 

ông K1 tẩu tán tài sản  n ằm trốn trán  n  ĩ  vụ t i  àn  án  C i  ụ  T i  àn  

án d n sự  uyện Đứ  Lin   ề n  ị Tò  án   ôn   ủy   p   n    uyển n ư n  

quyền sử dụn    t t eo n ư yêu  ầu  ủ  n uyên  ơn. 
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Người có quyề   ợi,  g ĩa vụ  iê  qua  ông Võ Hùng V và bà  a    ị 

Hoàng M trình bày: 

Trướ    y bà M, ông V  ó n  n   uyển n ư n   ủ  ôn  T, bà D t ử    t 

164  tờ bản    02  diện tí   4.449m
2
  tại Đ  Đ t eo   p   n    uyển n ư n  

 ư   Văn p òn   ôn    ứn    ứn  n  n n ày 28/12/2018. S u  ó ôn  V, bà M 

  uyển n ư n  lại t ử    t trên   o bà U và ông K1 t eo   p   n    uyển 

n ư n   ư   Văn p òn   ôn    ứn    ứn  n  n n ày 31/10/2019. Việ  n  n 

  uyển n ư n  và   uyển n ư n  t ử    t trên  iữ  ôn  V, bà M với  á   á 

n  n trên  ư   ti n  àn  t eo quy  ịn  và  ư    ơ qu n  ó t ẩm quyền xá  

n  n. Nội dun    ởi  iện  ủ  n uyên  ơn      ối với ôn  Hoàn  Văn T, bà 

N uyễn T ị Mỹ D, nên ông V, bà M   ôn   òn liên qu n   n nội dun  vụ án 

này. Đ n  t ời  ề n  ị Tò  án xét xử vắn  mặt. 

   i  ả  á  dâ  s  sơ t ẩm số 03/2024/DS-S   gày 18 t á g 01  ăm 

2024 của   à á    â  dâ   uyệ   ức Li   đã quyết đị  : 

Áp dụn : K oản 3 Điều 26   iểm     oản 1 Điều 35   iểm     oản 1 Điều 

39  Điều 147  Điều 165  Điều 227  Điều 271  273 Bộ lu t Tố tụn  d n sự; Điều 

122  137  697  698 Bộ Lu t D n sự năm 2005; Điều 106 Lu t Đ t   i năm 2003; 

Điều 398  401  500  501  502 Bộ lu t D n sự năm 2015; Điều 12  Điều 134  

 iểm    d   oản 3 Điều 167   iểm     oản 1 Điều 169  Điều 188 Lu t Đ t   i 

năm 2013; Điều 26  Điều 27 N  ị quy t số 326/2016/UBTVQH14 n ày 

30/12/2016  ủ  Ủy b n t ườn  vụ Quố   ội   ó  14. 

Tuyên xử: 

Bá  yêu  ầu   ởi  iện  ủ  n uyên  ơn: 

1. K ôn     p n  n yêu  ầu   ởi  iện  ủ  n uyên  ơn về việ : Hủy H p 

  n    uyển n ư n  quyền sử dụn  t ử    t số 164  tờ bản    02  diện tí   

4.449m
2
 (diện tí   t ự  t  là 4.028 6m

2
)  Gi y   ứn  n  n quyền sử dụn    t số 

D 0650564, do UBND  uyện Đ   p n ày 28/6/1995  ứn  tên ôn  Hoàn  Văn T; 

 iữ  ôn  Hoàn  Văn T, bà N uyễn T ị Mỹ D với bà C o T ị Hoàn  M    p 

  n   ã  ư   Văn p òn  C      ứn  n  n vào n ày 28/12/2018 và H p   n  

  uyển n ư n  quyền sử dụn  t ử    t số 164  tờ bản    02  diện tí   4.449m
2
 

(diện tí   t ự  t  là 4.028 6m
2
)  Gi y   ứn  n  n quyền sử dụn    t số D 

0650564   ã  ư   C i n án  Văn p òn  Đăn     quyền sử dụn    t  ại Đứ  L1 

 iều    n  tại tr n  4 Gi y   ứn  n  n quyền sử dụn    t   o n ười sử dụn  bà 

C o T ị Hoàn  M vào n ày 28/2/2019;  iữ  bà C o T ị Hoàn  M, ông Võ 

Hùng V với ôn  Trươn  N ọ  K1, bà Hoàn  T ị Lệ U    p   n   ã  ư   Văn 

phòng C   ứn  n  n vào n ày 31/10/2019. 

2. K ôn   ôn  n  n   o ôn  N uyễn Văn Ú  ư   quyền sử dụn  t ử    t 

164  tờ bản    02  Gi y   ứn  n  n quyền sử dụn    t số D 0650564  tại   n  

T ôn F  t ị tr n Đ. Tuyên   p   n    uyển n ư n  diện tí     t 4.449m
2
 (diện 

tí   t ự  t  4028 6m
2
) tron  diện tí   8.000m

2
 l p n ày 27/01/2011  iữ  ôn  
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Hoàn  Văn T, bà N uyễn T ị Mỹ D với ôn  Đặn  Xu n L, bà Trần T ị T  n  

H và   p   n    uyển n ư n  diện tí     t 4.449m
2
 (diện tí   t ự  t  

4028,6m
2
) tron  diện tí   8.500m

2
 l p n ày 18/3/2012  iữ  ôn  Đặn  Xu n L, 

bà Trần T ị T  n  H với ôn  N uyễn Văn Ú (Cư)  bà N uyễn T ị H2 là vô 

 iệu. 

3. Tuyên buộ : Ôn  Hoàn  Văn T, bà N uyễn T ị Mỹ D  oàn lại   o ôn  

Đặn  Xu n L, bà Trần T ị T  n  H số tiền 30.333.000   n . Ôn  Đặn  Xu n 

L, bà Trần T ị T  n  H  oàn lại   o ôn  N uyễn Văn Ú số tiền 73.462.000 

  n . Buộ  ôn  N uyễn Văn Ú  i o lại   o bà Hoàn  T ị Lệ U, ông Trươn  

N ọ  K1 diện tí   4028 6m
2
 t uộ  t ử    t 164  tờ bản    02 Gi y   ứn  n  n 

quyền sử dụn    t D 0650564  tại   n  T ôn F  t ị tr n Đ  t eo Sơ     iện 

trạn    u  o tr n     p   ệ tọ   ộ VN B   u vự  Bìn  T u n    n  Trụ Cờ  tờ 

bản    số 23(239389-8) do Chi nhánh Văn p òn  C ban hành ngày 27/7/2023. 

Ông Hoàn  Văn T, bà N uyễn T ị Mỹ D t ối trả  iá trị   ên  lệ   4.028 6m
2
 

  t   o ôn  N uyễn Văn Ú số tiền là 47.869.500   n . 

Có Sơ đồ hiện trạng khu đo tranh chấp, hệ tọa độ VN B khu vực Bình 

Thuận, đồng Trụ Cờ, tờ bản đồ số 23(239389-8) kèm theo. 

N oài r   bản án sơ t ẩm  òn quy t  ịn  về lãi su t do    m t i  àn  án  

  i p í tố tụn    á  và án p í t eo quy  ịn . 

Ngày 26/01/2024, bà Hoàn  T ị Lệ U  ó  ơn   án   áo toàn bộ bản án 

sơ t ẩm. 

Ngày 29/01/2024, ông N uyễn Văn Ú  ó  ơn   án   áo yêu  ầu Tò  án 

p ú  t ẩm xem xét sử  bản án sơ t ẩm     p n  n yêu  ầu   ởi  iện  ủ  n uyên 

 ơn. 

Ngày 30/01/2024, ông Đặn  Xu n L  ó  ơn   án   áo yêu  ầu Tò  án 

p ú  t ẩm xem xét một p ần bản án sơ t ẩm về p ần buộ  ôn  L  oàn trả tiền 

  o n uyên  ơn ôn  N uyễn Văn Ú. 

+ Tại p iên tò  p ú  t ẩm: 

- N uyên  ơn vẫn  iữ n uyên yêu  ầu   ởi  iện và yêu  ầu   án   áo 
n ư  ơn   án  cáo. 

- N ười  ó quyền l i  n  ĩ  vụ liên qu n bà Hoàn  T ị Lệ U, ông Đặn  

Xuân L vẫn  iữ n uyên yêu  ầu   án   áo n ư  ơn   án   áo.  êu  ầu Tò  án 

p ú  t ẩm    p n  n   án   áo  ủ  n uyên  ơn. 

- Kiểm sát viên t  m  i  p iên tò  p át biểu    i n  ủ  Viện  iểm sát về 
việ  tu n t eo p áp lu t tron  quá trìn   iải quy t vụ án ở  i i  oạn p ú  t ẩm 

và qu n  iểm  iải quy t vụ án: 
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Về thủ tục tố tụng: T ẩm p án - C ủ tọ  p iên tò  và Hội   n  xét xử  ã 

t ự   iện  ún  t eo quy  ịn   ủ  Bộ lu t Tố tụn  d n sự;  á   ươn  sự t  m  i  

tố tụn     p  àn   ún  quyền và n  ĩ  vụ t eo quy  ịn   ủ  Bộ lu t Tố tụn  

d n sự. 

Về nội dung vụ án: K án   áo  ủ  n uyên  ơn  n ười  ó quyền l i  n  ĩ  

vụ liên qu n bà Hoàn  T ị Lệ U, ông Đặn  Xu n L là   ôn   ó  ơ sở   ề n  ị 

Hội   n  xét xử p ú  t ẩm áp dụn    oản 1 Điều 308 Bộ lu t Tố tụn  d n sự  

  ôn     p n  n   án   áo  ủ  n uyên  ơn   iữ n uyên bản án sơ t ẩm. 

N  N  ỊN   Ủ       N: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét 

tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa và ý kiến của Viện Kiểm sát nhân 

dân tỉnh Bình Thuận, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[1] Về t ủ tụ  tố tụn : Tò  án sơ t ẩm xá   ịn  qu n  ệ p áp lu t tr n  

   p và t ẩm quyền  iải quy t là  ún  quy  ịn  tại   oản 3 Điều 26; Điểm   

  oản 1 Điều 35; Điểm     oản 1 Điều 39  ủ  Bộ lu t Tố tụn  d n sự; 

[2] Xét   án   áo  ủ  ôn  N uyễn Văn Ú, ông Đặn  Xu n L, bà Hoàng 

T ị Lệ U. 

[2.1] Theo nguyên  ơn ôn  N uyễn Văn Ú  bị  ơn ôn  Hoàn  Văn T, 

n ười  ó quyền l i  n  ĩ  vụ liên qu n ôn  Đặn  Xu n L, bà Trần T ị T  n  H, 

bà N uyễn T ị Mỹ D trình bày: Năm 2011  ôn  Hoàn  Văn T và bà N uyễn T ị 

Mỹ D   uyển n ư n    o ôn  Đặn  Xu n L diện tí     t   oản  8.500m
2
, 

tron   ó  ó t ử    t số 164  diện tí   4.449m
2
 (diện tí    o  ạ  t eo  iện trạn  

là 4.028,6m
2
) t eo Gi y   ứn  n  n quyền sử dụn    t số D 0650564 n ày 

28/6/1995 do Ủy b n n  n d n  uyện Đ   p   o ôn  Hoàn  Văn T ( á  bên l p 

 i y vi t t y và  i o n  n số tiền   uyển n ư n  là 64.000.000  n ). N ày 

18/3/2012, ông Đặn  Xu n L và bà Trần T ị T  n  H   uyển n ư n    o ôn  

N uyễn Văn Ú và bà N uyễn T ị H2 diện tí     t 8.500m
2
  tron   ó  ó t ử    t 

số 164  diện tí   4.449m
2
 (diện tí   t ự  t  là 4.028 6m

2
) t eo Gi y   ứn  n  n 

quyền sử dụn    t số D 0650564 n ày 28/6/1995 do Ủy b n n  n d n  uyện Đ 

  p   o ôn  Hoàn  Văn T ( á  bên l p  i y vi t t y và  i o n  n số tiền   uyển 

n ư n  là 155.000.000  n ). Năm 2015  ôn  N uyễn Văn Ú và bà N uyễn T ị 

H2 p  n   i  tài sản   un   ôn  Ú  ư   p  n   i  và quản l   sử dụn  t ử    t 

số 164  diện tí   4.449m
2
 (diện tí   t ự  t  là 4.028 6m

2
)   n n y. Xét  i o dị   

  uyển n ư n    t  iữ  ông Hoàn  Văn T với ôn  Đặn  Xu n L và bà Trần T ị 

Thanh H với ông N uyễn Văn Ú và bà N uyễn T ị H2  ó l p t àn  văn bản 

n ưn    ôn   ó  ôn    ứn     ứn  t ự  t eo quy  ịn ; Tại t ời  iểm  á  bên 

xá  l p  i o dị     uyển n ư n    t  Gi y   ứn  n  n quyền sử dụn    t số D 

0650564 ngày 28/6/1995 do Ủy b n n  n d n  uyện Đ   p   o ôn  Hoàn  Văn 

T   n   ư   t      p tại Ngân hàng TMCP C1; Ông N uyễn Văn Ú   o rằn  
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n  n   uyển n ư n  từ năm 2012 n ưn    n n ày 25/10/2022   i C i  ụ  T i 

hành án d n sự  uyện Đứ  Lin   ó quy t  ịn   ưỡn       ê biên  ối với t ử  

  t số 164 t ì n ày 21/12/2022 ôn  Ú mới  ó  ơn   ởi  iện yêu  ầu  ôn  n  n 

  p   n    uyển n ư n . Vì v y   ăn  ứ Điều 122  Điều 689 Bộ lu t D n sự 

năm 2005   ó  ơ sở xá   ịn   i o dị     uyển n ư n    t  iữ  ông Hoàn  Văn 

T và bà N uyễn T ị Mỹ D với ôn  Đặn  Xu n L;  i o dị     uyển n ư n    t 

 iữ  ông Đặn  Xu n L và bà Trần T ị T  n  H với ông N uyễn Văn Ú và bà 

N uyễn T ị H2 là vô  iệu. 

[2.2] Căn  ứ lời    i bị  ơn ôn  Hoàng Văn T  n ười  ó quyền l i  n  ĩ  

vụ liên qu n bà N uyễn T ị Mỹ D, bà C o T ị Hoàn  M, ông Võ Hùng V, ông 

Trươn  N ọ  K1, bà Hoàn  T ị Lệ U và tài liệu   ứn   ứ t u t  p tại    sơ  

n  n t  y: N ày 28/12/2018  ông Hoàn  Văn T và bà N uyễn T ị Mỹ D   uyển 

n ư n    o bà C o T ị Hoàn  M t ử    t số 269/4.582 3m
2
  t ử    t số 

47/6.877,1m
2
  t ử    t số 164/4.449m

2
  t ử    t số 123/4.067m

2
    p   n  

 ư    ôn    ứng và bà C o T ị Hoàn  M  ã  ăn     bi n  ộn    t   i n ày 

28/02/2019 trên  i y   ứn  n  n quyền sử dụn    t; Ngày 31/10/2019, bà Cao 

T ị Hoàn  M và ông Võ Hùng V   uyển n ư n    o ông Trươn  N ọ  K1 và 

bà Hoàn  T ị Lệ U (bà U là con ông Hoàn  Văn T) t ử    t số 269/4.582 3m
2
, 

t ử    t số 47/6.877,1m
2
  t ử    t số 164/4.449m

2
  t ử    t số 123/4.067m

2
, 

  p   n   ư    ôn    ứn   ông Trươn  N ọ  K1 và bà Hoàn  T ị Lệ U  ã 

 ăn     bi n  ộn    t   i n ày 21/11/2019 trên  i y   ứn  n  n quyền sử dụn  

  t. N ày 25/10/2022  C i  ụ  T i  àn  án d n sự  uyện Đứ  Lin  r  Quy t 

 ịn  số 02/QĐ-CCTHADS về việ   ưỡn       ê biên quyền sử dụn    t và tài 

sản  ắn liền với   t  ủ  ông Trươn  N ọ  K1 và bà Hoàn  T ị Lệ U  ối với 

t ử    t số 164/4.449m
2
 và t ử    t số 123/4.067m

2
 theo Gi y   ứn  n  n 

quyền sử dụn    t số D 0650564 n ày 28/6/1995 do Ủy b n n  n d n  uyện Đ 

  p   o ôn  Hoàn  Văn T   ăn     s n  tên bà U và ông K1. 

Xét  i o dị     uyển n ư n  quyền sử dụn    t  iữ  ôn  Hoàn  Văn T 

và bà N uyễn T ị Mỹ D với bà C o T ị Hoàn  M;  i o dị     uyển n ư n  

quyền sử dụn    t  iữ  bà C o T ị Hoàn  M và ông Võ Hùng V với ông 

Trươn  N ọ  K1 và bà Hoàn  T ị Lệ U  ối với t ử    t số 164/4.449m
2
  ư   

t ự   iện t eo  ún  quy  ịn  tại Điều 117  Điều 503 Bộ lu t D n sự năm 2015 

và Điều 188 Lu t Đ t   i năm 2013 nên  ó  iệu lự  p áp lu t. 

[3] Về việ   iải quy t   u quả  ủ   i o dị     uyển n ư n    t  iữ  ông 

Hoàn  Văn T và bà N uyễn T ị Mỹ D với ôn  Đặn  Xu n L;  i o dị     uyển 

n ư n    t  iữ  ông Đặn  Xu n L và bà Trần T ị T  n  H với ông N uyễn 

Văn Ú và bà N uyễn T ị H2 vô  iệu: Tại Tò  án   p sơ t ẩm  n uyên  ơn  ó   

 i n trườn    p Tò  án   ôn   ôn  n  n  i o dị    iữ  ôn  T với ôn  L và 

 iữ  ôn  L với ôn  Ú t ì yêu  ầu  oàn trả lại tiền   uyển n ư n  t ử    t số 

164/4.449m
2
. N  n t  y Tò  án sơ t ẩm xá   ịn   á  bên t  m  i   i o dị   
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 ều  ó lỗi nên n oài việ  buộ   á  bên  oàn trả số tiền   uyển n ư n    t  ã 

n  n  ôn  T và bà D  òn p ải  oàn trả   o ôn   N uyễn Văn Ú ½  iá trị chênh 

lệ    iá   t tại t ời  iểm   uyển n ư n  với t ời  iểm xét xử n ư bản án sơ 

t ẩm tuyên xử là p ù   p quy  ịn  p áp lu t   ảm bảo quyền l i  á  bên. Mặt 

  á   s u   i xét xử sơ t ẩm  ôn  N uyễn Văn Ú   ôn    án   áo việ   iải 

quy t   u quả  i o dị     uyển n ư n    t vô  iệu. 

Từ n ữn  n  n  ịn  trên  xét   án   áo  ủ  n uyên  ơn ông N uyễn Văn 

Ú  n ười  ó quyền l i  n  ĩ  vụ liên qu n ôn  Đặn  Xu n L, bà Hoàn  T ị Lệ 

U là   ôn   ó  ơ sở    p n  n. Hội   n  xét xử p ú  t ẩm  iữ n uyên bản án 

sơ t ẩm n ư    i n  ề n  ị  ủ  Viện  iểm sát n  n d n t n  Bìn  T u n. 

[4] Về án p í p ú  t ẩm: Do   án   áo   ôn   ư      p n  n nên n ười 

  án   áo p ải   ịu án p í d n sự p ú  t ẩm. 

Vì  á  lẽ trên; 

Q YẾ   ỊN : 

Căn  ứ   oản 1 Điều 308 Bộ lu t Tố tụn  d n sự  

K ôn     p n  n   án   áo  ủ  n uyên  ơn ôn  N uyễn Văn Ú. 

K ôn     p n  n   án   áo  ủ  n ười  ó quyền l i  n  ĩ  vụ liên qu n 

ông Đặn  Xu n L, bà Hoàn  T ị Lệ U. 

Giữ n uyên Bản án d n sự sơ t ẩm số 03/2024/DS-ST ngày 18 tháng 01 

năm 2024  ủ  Toà án n  n d n  uyện Đứ  Lin . 

Áp dụn  Điều 122  Điều 137  Điều 689, Điều 697, Điều 698 Bộ Lu t D n 

sự năm 2005; Điều 117  Điều 357  Điều 468  Điều 503 Bộ lu t D n sự năm 

2015; Điều 106 Lu t Đ t   i năm 2003; Điều 12    oản 3 Điều 167   iểm   

  oản 1 Điều 169  Điều 188 Lu t Đ t   i năm 2013; Điều 26  Điều 27  Điều 29 

N  ị quy t 326/2016/UBTVQH14 n ày 30/12/2016  ủ  Ủy b n T ườn  vụ 

Quố   ội quy  ịn  về mứ  t u  miễn   iảm  t u  nộp  quản l  và sử dụn  án p í 

và lệ p í Tò  án. 

Tuyên xử: 

1. K ôn     p n  n yêu  ầu   ởi  iện  ủ  n uyên  ơn ôn  N uyễn Văn 

Ú về việ : Hủy   p   n    uyển n ư n  quyền sử dụn  t ử    t số 164  tờ bản 

   02  diện tí   4.449m
2
 (diện tí   t ự  t  là 4.028 6m

2
)  t eo  i y   ứn  n  n 

quyền sử dụn    t số D 0650564 do Ủy b n n  n d n  uyện Đ   p n ày 

28/6/1995  ứn  tên ôn  Hoàn  Văn T   iữ  ôn  Hoàn  Văn T, bà N uyễn T ị 

Mỹ D với bà C o T ị Hoàn  M    p   n   ư   Văn p òn  C  ôn    ứn  n ày 

28/12/2018 và   p   n    uyển n ư n  quyền sử dụn  t ử    t số 164  tờ bản 

   02  diện tí   4.449m
2
 (diện tí   t ự  t  là 4.028 6m

2
)  t eo  i y   ứn  n  n 

quyền sử dụn    t số D 0650564 do Ủy b n n  n d n  uyện Đ   p n ày 
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28/6/1995  ứn  tên ôn  Hoàn  Văn T   ã  ư   C i n án  Văn p òn  C  iều 

   n  tại tr n  4  i y   ứn  n  n quyền sử dụn    t   o bà C o T ị Hoàn  M 

vào n ày 28/02/2019   iữ  bà C o T ị Hoàn  M, ông Võ Hùng V với ôn  

Trươn  N ọ  K1, bà Hoàn  T ị Lệ U    p   n   ư   Văn p òn  C   ứn  n  n 

ngày 31/10/2019. 

2. K ôn   ôn  n  n   o ôn  N uyễn Văn Ú  ư   quyền sử dụn  t ử    t 

số 164  tờ bản    số 02  Gi y   ứn  n  n quyền sử dụn    t số D 0650564 do 

Ủy b n n  n d n  uyện Đ   p n ày 28/6/1995  tại   n  t ôn F  t ị tr n Đ  

 uyện Đ  t n  Bìn  T u n. 

3. Tuyên   p   n    uyển n ư n  diện tí     t 4.449m
2
 (diện tí   t ự  t  

4028,6m
2
) tron  diện tí   8.000m

2
 l p n ày 27/01/2011  iữ  ôn  Hoàn  Văn T, 

bà N uyễn T ị Mỹ D với ông Đặn  Xu n L, bà Trần T ị T  n  H và   p   n  

  uyển n ư n  diện tí     t 4.449m
2
 (diện tí   t ự  t  4028 6m

2
) tron  diện 

tích 8.500m
2
 l p n ày 18/3/2012  iữ  ôn  Đặn  Xu n L, bà Trần T ị T  n  H 

với ôn  N uyễn Văn Ú (Cư)  bà N uyễn T ị H2 là vô  iệu. 

4. T1 buộ : Ôn  Hoàn  Văn T và bà N uyễn T ị Mỹ D  oàn lại   o ôn  

Đặn  Xu n L và bà Trần T ị T  n  H số tiền 30.333.000   n . Ôn  Đặn  Xu n 

L và bà Trần T ị T  n  H  oàn lại   o ôn  N uyễn Văn Ú số tiền 73.462.000 

  n . Buộ  ôn  N uyễn Văn Ú  i o lại   o bà Hoàn  T ị Lệ U và ông Trươn  

N ọ  K1 diện tí   4.028 6m
2
   t t uộ  t ử    t 164  tờ bản    02  Gi y   ứn  

n  n quyền sử dụn    t số D 0650564  tại   n  t ôn F  t ị tr n Đ  t eo Sơ    

 iện trạn    u  o tr n     p   ệ tọ   ộ VN B   u vự  Bìn  T u n    n  Trụ 

Cờ  tờ bản    số 23(239389-8) do Chi nhánh Văn p òn  C ban hành ngày 

27/7/2023. Ông Hoàn  Văn T và bà N uyễn T ị Mỹ D  oàn trả  iá trị   ên  

lệ   diện tí   4.028 6m
2
   t   o ôn  N uyễn Văn Ú số tiền là 47.869.500   n . 

Kèm theo bản án là Sơ đồ hiện trạng khu đất tranh chấp, hệ tọa độ VN 2    khu 

vực Bình Thuận, đồng Trụ Cờ, tờ bản đồ số 23 (239389-8). 

Kể từ n ày  ó  ơn yêu  ầu t i  àn  án  ủ  n ười  ư   t i  àn  án cho 

  n   i t i  àn  xon   bên p ải t i  àn  án  òn p ải   ịu   oản tiền lãi  ủ  số 

tiền  òn p ải t i  àn  án t eo mứ  lãi su t quy  ịn  tại Điều 357  Điều 468  ủ  

Bộ lu t D n sự năm 2015. 

5. Về   i p í tố tụn    á : Ôn  N uyễn Văn Ú p ải   ịu 3.612.000   n  

  i p í  o  ạ  và 1.800.000   n    i p í  ịn   iá tài sản. Ôn  Ú  ã nộp  ủ số 

tiền trên. 

6. Về án p í. 

- Ông N uyễn Văn Ú p ải   ịu 600.000   n  (Sáu trăm n  ìn   n ) án 

p í d n sự sơ t ẩm  ối với   i qu n  ệ p áp lu t tr n     p   ư   trừ số tiền 

300.000   n  tạm ứn  án p í  ã nộp t eo biên l i số 0014767 n ày 16/01/2023 
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 ủ  C i  ụ  T i  àn  án d n sự  uyện Đứ  Lin . Ôn  Ú  òn p ải   ịu 300.000 

  n  (B  trăm n  ìn   n ) án p í d n sự sơ t ẩm. 

- Ông Hoàn  Văn T và bà N uyễn T ị Mỹ D p ải   ịu 3.910.000   n  

(B  triệu   ín trăm mười n  ìn   n ) án p í d n sự sơ t ẩm. 

- Ông Đặn  Xu n L và bà Trần T ị T  n  H p ải   ịu 3.673.000   n  

(B  triệu sáu trăm bảy mươi b  n  ìn   n ) án p í d n sự sơ t ẩm. 

- Ông N uyễn Văn Ú, ông Đặn  Xu n L, bà Hoàn  T ị Lệ U mỗi n ười 

p ải   ịu 300.000   n  án p í d n sự p ú  t ẩm   ư   trừ số tiền 300.000   n  

tạm ứn  án p í mỗi n ười  ã nộp t eo biên l i số 0004210 n ày 07/02/2024  số 

0004212 n ày 16/02/2024 và số 0004209 n ày 06/02/2024  ủ  C i  ụ  T i hành 

án d n sự  uyện Đứ  Lin . Ôn  Ú, ông L và bà U  ã nộp  ủ án p í d n sự p ú  

t ẩm. 

Trườn    p bản án  quy t  ịn   ư   t i  àn  t eo quy  ịn  tại Điều 2 

Lu t t i  àn  án d n sự t ì n ười  ư   t i  àn  án d n sự  n ười p ải t i  àn  

án d n sự  ó quyền t ỏ  t u n t i  àn  án  quyền yêu  ầu t i  àn  án d n sự  tự 

n uyện t i  àn  án  oặ  bị  ưỡn      t i  àn  án t eo quy  ịn  tại  á  Điều 6  

7  7   7b  9 Lu t t i  àn  án d n sự; t ời  iệu t i  àn  án  ư   t ự   iện t eo 

quy  ịn  tại Điều 30 Lu t t i  àn  án d n sự. 

Bản án p ú  t ẩm  ó  iệu lự  p áp lu t  ể từ n ày tuyên án (n ày 

27/8/2024). 

 

Nơi nhận:  M       N         P       M 

- VKSND t n  Bìn  T u n;    M P  N -   Ủ  Ọ  P  ÊN  OÀ 
- TAND H.Đứ  Lin ; 

- C i Cụ  THADS H.Đứ  Lin ; 

- Cá   ươn  sự; 

- Lưu: H  sơ vụ án; Tổ HCTP. 

 

  ũ  ức  ù g 


